
PHỤ LỤC THEO DÕI SỐ VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN ĐÃ CHUYỂN SỔ THEO DÕI RIÊNG

12 tháng năm 2025
Đơn vị tính: việc

TT Tiêu chí
Tổng số
việc chủ

động

Chia ra

Tổng số
việc theo
yêu cầu

Chia ra

Kinh
doanh,
thương

mại

Phá sản
Hôn nhân

va ̀gia
đình

Lao động Dân sự

Dân sự
trong hình
sự về tham
nhũng, kinh

tế

Dân sự
trong

hình sự

Kinh doanh,
thương mại Phá sản Hôn nhân và

gia đình Lao động Dân sự

Dân sự trong
hình sự về

tham nhũng,
kinh tế

Dân sự trong
hình sự

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng số 102 1 - - - 15 9 77 110 9 - 6 - 37 3 55

I Tỉnh 23 9 14 23 3 20

II CÁC khu vực 79 1 - - - 15 - 63 87 9 - 6 - 37 - 35

1 Khu vực 1 36 -
-

- - 8 - 28 34 6 5 13 10

2 Khu vực 2 18 1
-

- - 3 - 14 28 1 - - - 15 - 12

3 Khu vực 3 21 -
-

- - 4 - 17 15 1 - - - 3 - 11

4 Khu vực 4 4 -
-

- - - - 4 10 1 - 1 - 6 - 2
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